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MÔN: CÔNG NGHỆ 9

Câu 1. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tác hai cực điều khiển 2 đèn?

	Sơ đồ nguyên lý
	Sơ đồ lắp đặt

	

	


Câu 2. Hãy trình bày quy trình lắp mạch điện hai công tác hai cực điều khiển 2 đèn?
+ Bước 1: Vạch dấu


- Vạch dấu các vị trí lắp đặt các thiết bị điện.

- Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt đèn.

+ Bước 2: Khoan lỗ


- Khoan lỗ bắt vít.


- Khoan lỗ luồn dây.

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện


- Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.


- Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

+ Bước 4: Nối dây mạch điện:


- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn.


- Nối dây vào dui đèn.

+ Bước 5: Kiểm tra


- Kiểm tra xem mạch điện có lắp đúng sơ đồ, các mối nối đảm an toàn điện, chắc và đẹp, mạch điện đảm bảo thông mạch.


- nối mạch điện vào nguồn và vận hành thử.

Câu 3. Công tắc 3 cực có cấu tạo giống và khác công tắc hai cực như thế nào?

+Giống: Hình dáng bên ngoài hoàn toàn giống nhau

	Công tắc 2 cực
	Công tắc 2 cực

	- Bên trong có một cực động và một cực tĩnh.
	- Bên trong có một cực động và hai cực tĩnh.


Câu 4. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn?
	Sơ đồ nguyên lý
	Sơ đồ lắp đặt

	

	


Câu 5. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển 2 đèn?
	Sơ đồ nguyên lý
	Sơ đồ lắp đặt

	

	


Câu 6. Hãy so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn diện của mạng điện trong nhà?
	+ Ưu điểm: 

Lắp đặt kiểu nổi
	Lắp đặt kiểu ngầm

	- Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.
- Dễ lắp đặt, thay thế, sửa chữa khi hỏng hóc. 
	- Đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật.
- Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.


+ Nhược điểm: 

	Lắp đặt kiểu nổi
	Lắp đặt kiểu ngầm

	- Không đảm bảo yêu cầu mĩ thuật 
	- Khó lắp đặt, thay thế, sửa chữa khi hỏng hóc.


Câu 7. Tại sao cần phải kiểm tra định kì về an toàn của mạng điện trong nhà?

- Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, chúng ta cần phải kiểm tra mạng điện theo định kì và tiến hành thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, thiết bị hư hỏng nhằm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc xãy ra, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Câu 8. Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện, cần phải kiểm tra những phần tử nào của mạng điện?
Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện, ta cần phải kiểm tra những phần tử:

- Kiểm tra dây dẫn điện.


- Kiểm tra cách điện của mạng điện: kiểm tra các ống luồn dây dẫn, kiểm tra rò điện.

- Kiểm tra các thiết bị điện: kiểm tra cầu dao, công tắc, cầu chì, ổ cắm, phích cắm.

- Kiểm tra các dồ dùng điện trong gia đình.
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